Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
Gói thầu: Sửa chữa
Danh mục SCL: ĐZ 35kV nhánh rẽ Nậm Tần Mông, nhánh rẽ Chang Hỏng, nhánh rẽ Mù Sang lộ 372-E29.4 do Đội Quản lý Điện lực khu vực Phong Thổ vận hành 
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
[bookmark: _Hlk205994100][bookmark: _Hlk175065095][bookmark: _Hlk175659533][bookmark: _Hlk190761988]1.1 Hạng mục SCL: ĐZ 35kV nhánh rẽ Nậm Tần Mông lộ 372-E29.4
[bookmark: _Hlk190357617]- Dây dẫn: Thay dây dẫn tuyến ĐZ 35kV nhánh rẽ Nậm Tần Mông từ vị trí cột đấu nối (cột 21 ĐZ 35kV nhánh rẽ ĐBP 303 lộ 372 E29.4) đến TBA Nậm Tần Mông hiện đang sử dụng 20.799 mét/3 pha dây dẫn AC-50/8mm² bị lão hóa, sơ tước bằng 20.799 mét/3 pha dây dẫn AC-50/8mm² 
- Cách điện:
+ Thay 88 quả sứ đứng VHĐ-35kV và phụ kiện đã bị lão hóa rạn nứt, phóng điện bề mặt bằng 88 sứ đứng VHĐ-35kV và phụ kiện lắp đặt đồng bộ. 
+ Thay 121 chuỗi cách điện néo PID-35 + phụ kiện đã bị lão hóa rạn nứt, phóng điện bề mặt bằng 121 cách điện chuỗi néo thủy tinh U70BL (4 bát/chuỗi) và phụ kiện lắp đặt đồng bộ. 
- Tiếp địa: Củng cố 15 bộ tiếp địa cột RC-2 (củng cố) tại các vị trí không đạt trị số tiếp địa của ĐZ 35kV.
- Biển số cột, Biển an toàn: Thay biển số cột và biển an toàn do sử dụng lâu ngày, bị bong, mờ, lão hóa không đảm bảo vận hành.
2.2 Hạng mục SCL: ĐZ35kV nhánh rẽ Chang Hỏng lộ 372-E29.4
- Dây dẫn: Thay dây dẫn tuyến ĐZ 35kV nhánh rẽ Chang Hỏng từ vị trí cột đấu nối (cột số 57 ĐZ 35kV nhánh rẽ Huổi Luông lộ 372 E29.4) đến vị trí TBA Chang Hỏng hiện đang sử dụng 15.213m/3 pha dây dẫn AC-50/8mm² bị lão hóa, sơ tước bằng 15.213m/3 pha dây dẫn AC-50/8mm².
- Cách điện:
+ Thay 39 quả sứ đứng VHĐ-35kV và phụ kiện đã bị lão hóa rạn nứt, phóng điện bề mặt bằng 39 sứ đứng VHĐ-35kV và phụ kiện lắp đặt đồng bộ. 
+ Thay 190 chuỗi cách điện chuỗi Polymer 35kV-PID-35KV + phụ kiện đã bị lão hóa rạn nứt, phóng điện bề mặt bằng 190 chuỗi néo thủy tinh U70BL (4 bát/chuỗi) và phụ kiện lắp đặt đồng bộ. 
- Biển số cột, Biển an toàn: Thay biển số cột và biển an toàn do sử dụng lâu ngày, bị bong, mờ, lão hóa không đảm bảo vận hành.
2.3. Hạng mục SCL: ĐZ35kV nhánh rẽ Mù Sang lộ 372-E29.4 
- Dây dẫn: Thay dây dẫn tuyến ĐZ 35kV nhánh rẽ Mù Sang lộ 372-E29.4 từ vị trí cột đấu nối (cột 140 ĐZ 35kV nhánh rẽ Phong Thổ - Dào San – Ma Ly Chải lộ 372-E29.4) đến TBA Mù Sang 2 hiện đang sử dụng 29.358m/3 pha dây dẫn AC-50/8mm² bị lão hóa, sơ tước bằng 29.358m/3 pha dây dẫn AC-50/8mm².
- Cách điện:
+ Thay 87 quả sứ đứng VHĐ-35 và phụ kiện đã bị lão hóa rạn nứt, phóng điện bề mặt bằng 87 quả sứ đứng Polimer VHĐ-35 và phụ kiện lắp đặt đồng bộ.
+ Thay 223 chuỗi néo ngang U70B + PK đã bị lão hóa rạn nứt, phóng điện bề mặt bằng 223 chuỗi néo thủy tinh U70BL (4 bát/chuỗi) và phụ kiện lắp đặt đồng bộ. 
+ Thay 06 chuỗi cách điện chuỗi kép Polymer PDI-35 + phụ kiện đã bị lão hóa rạn nứt, phóng điện bề mặt bằng 06 cách điện kép thủy tinh U70BL (8 bát/2 chuỗi) và phụ kiện lắp đặt đồng bộ. 
- Dây néo: Thay 10 bộ dây néo DN20-12 tại vị trí cột: 35; 36; 47 do vận hành lâu ngày đã bị han rỉ, mọt không đảm bảo vận hành cần thực hiện sửa chữa bằng 10 bộ dây néo DN20-12 mạ kẽm nhúng nóng.
- Chụp đầu cột: Thay 05 chụp đầu cột tại vị trí cột: 35; 36; 47 do vận hành lâu ngày đã bị han rỉ, mọt không đảm bảo vận hành cần thực hiện sửa chữa bằng 05 bộ chụp đầu cột mạ kẽm nhúng nóng.
- Tiếp địa: Củng cố 14 bộ tiếp địa cột RC-2 (củng cố) tại các vị trí không đạt trị số tiếp địa của ĐZ 35kV.
- Biển số cột, Biển an toàn: Thay biển số cột và biển an toàn do sử dụng lâu ngày, bị bong, mờ, lão hóa không đảm bảo vận hành.
2. Thời hạn hoàn thành: 90 ngày
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 
* Giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình
1. Phần đường dây 35 kV.
[bookmark: _Hlk175659608]- Cấp điện áp: 35kV.
- Kết cấu mạng: 3 pha 3 dây, trên không.
- Số mạch: 01 mạch
- Dây dẫn: Tuyến ĐZ 35kV sử dụng dây nhôm lõi thép AC50/8mm2. Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm dây dẫn theo tiêu chuẩn TCVN 5064: 1994/SĐ :1995, TCVN 6483: 1999. IEC 1089:1991, phù hợp với Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
- Đấu nối ĐZ35kV, các điểm nối lèo: sử dụng Kẹp cáp nhôm 3 bulông.
- Cách điện: Dùng cho ĐZ35kV
+ Cách điện VHĐ-35 kV: Sử dụng cách điện đứng linepost/pinpost + phụ kiện hoặc tương đương tại các vị trí đỡ thẳng, đỡ lèo. Cách điện được sản xuất đạt TCVN và các tiêu chuẩn IEC 61952, IEC62217  hoặc  tương  đương,  phù  hợp  với  Quyết  định  số  318/QĐ-EVNNPC  ngày 03/02/2016 & Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021. Các thông số kỹ thuật chính như sau: Điện áp định mức 35kV; Tần số định mức 50HZ; Lực phá hủy về cơ học ≥13kN; Chiều dài đường rò ≥ 25 mm/kV.
+ Chuỗi cách điện treo thủy tinh 35 kV: Sử dụng cách điện Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn) hoặc tương đương tại các vị trí néo. Cách điện được sản xuất đạt TCVN và các tiêu chuẩn TCVN7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoăc các tiêu chuẩn tương đương  phù  hợp  với  Quyết  định  số  318/QĐ-EVNNPC  ngày 03/02/2016 & Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021. Các thông số kỹ thuật chính như sau: Điện áp định mức 35kV; Tần số định mức 50HZ; Lực phá hủy về cơ học ≥70kN; Chiều dài đường rò ≥ 295dl
+ Các phụ kiện cách điện: Sử dụng phụ kiện cách điện chuỗi néo, cách điện chuỗi néo kép. Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm theo quy định hiện hành, Lực phá hủy về cơ học ≥120kN.
- Tiếp địa: Sử dụng loại tiếp địa cọc tia hỗn hợp cho các vị trí cột trên địa hình bình thường, gồm 8 cọc L63x63x6 dài 1,5m. Tia nối đất và đầu cọc được chôn sâu dưới đất tự nhiên là 0,8m, nối hệ thống tiếp địa bằng thép Φ12 dài 50m. Thép các loại theo tiêu chuẩn TCVN 5575:2012, được chế tạo bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng đạt 18 TCN 04-92 hoặc tương đương, chiều dầy lớp mạ yêu cầu ≥80µm, trị số điện trở tại vị trí nối đất theo quy định hiện hành. 
	- Chụp đầu cột, dây néo: Chế tạo bằng thép hình có theo thiết kế được mã kẽm nhúng nóng, chiều dầy lớp mạ  ≥ 80 µm theo TCVN 5408:2007; thép hình được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 198:2008, TCVN 197-1:2014, các kết cấu xà liên kết bằng bu lông và hàn điện. Bu lông đai ốc chế tạo tạo theo TCVN 1876-76, TCVN 1896-76 đối với bulong đường kính  ≥ 20 và TCVN 1889-76, TCVN 1897-76 đối với bulông có đường kính  < 20.
- Biển báo an toàn, số cột: Theo quy định hiện hành (Yêu cầu: Trước khi thực 
hiện đơn vị thi công phải thống nhất với Đơn vị QLVH về số cột, tên lộ đường dây..., phù hợp với Quy định của Công ty Điện lực Lai Châu).
2. Tháo dỡ - thu hồi: 
Toàn bộ các vật tư, cấu kiện của công trình sau khi sửa chữa sẽ được tháo dỡ, thu hồi trên nguyên tắc:
- Trong quá trình thi công, đơn vị thi công phối hợp với Chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành để thực hiện kiểm đếm vật tư trước khi tháo dỡ, thu hồi. Khối lượng vật tư thu hồi tạm thời xác định trong bảng kê kèm theo.
+ Dây dẫn khi thực hiện thi công phải khảo sát và có phương án thi công chi tiết để thực hiện cắt dây tránh trường hợp dây dẫn thu hồi về bị cắt thành nhiều đoạn. Khi dây dẫn được tháo hạ phải được quấn vào rulo đảm bảo dây không bị cóc.... 
+ Phần sứ cách điện, đảm bảo không bị hư hỏng do quá trình thi công cũng như trong quá trình vận chuyển về kho. 
- Toàn bộ vật tư thu hồi sẽ được tập kết và vận chuyển về kho Công ty Điện lực Lai Châu, sau đó tổ chức thành lập hội đồng xác định giá trị tài sản trên cơ sở pháp lý theo quy định. 
III. Các quy trình, quy phạm, giải pháp thi công.
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
	STT
	Tên quy phạm và tiêu chuẩn
	Ký hiệu tiêu chuẩn

	I
	Quy trình, quy phạm:
	

	1
	Luật Xây dựng Số 50/2014/QH13
	50/2015/QH13 ngày 18/6/2015

	2
	Luật bảo vệ môi trường 
	72/2020/QH14 ngày 17/11/2020

	3
	[bookmark: tvpllink_mdzzpwjltw]Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 
	62/2020/QH14 ngày 17/6/2020

	4
	Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
	06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021

	6
	Quyết định số 1067/QĐ-PCLC ngày 30/06/2025 của Công ty điện lực Lai Châu, Về việc ban hành quy trình quản lý kỹ thuật lưới điện
	1067/QĐ-PCLC ngày 30/06/2025

	7
	Quyết định số 197/QĐ-HĐTV ngày 19/08/2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác quảnlý kỹ thuật trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
	197/QĐ-HĐTV ngày 19/08/2025

	8
	Văn bản số 6821/EVNNPC-DT ngày 22/12/2020, về việc áp dụng mẫu nhật ký thi công công trình trong toàn NPC
	6821/EVNNPC-DT ngày 22/12/2020

	9
	Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình Điện lực và an toàn trong lĩnh vực Điện lực
	14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014

	10
	Quyết định số 959 /QĐ-EVN ngày 27/6/2021 của Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam; 
	959 /QĐ-EVN ngày 27/6/2021

	11
	- Thông tư số 39/2020/TT-BTC ngày 30/11/2020 của Bộ công thương, ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn Điện.
	39/2020/TT-BTC ngày 30/11/2020

	12
	- Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ công thương. Quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.
	02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025

	13
	Tổ chức thi công
	TCVN 4055: 2012

	14
	Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công. Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4252: 2012

	15
	Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng
	TCXDVN 371: 2006

	16
	Quy phạm trang bị điện
	11 TCN-18-2006;
11 TCN-19-2006;
11 TCN-20-2006;
11 TCN-21-2006;

	17
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện
	QCVN QTĐ-5: 2009/BCT; QCVN QTĐ-6: 2009/BCT; QCVN QTĐ-7: 2009/BCT;

	18
	Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp
	QCVN: QTĐ 08:2010/BCT

	19
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - an toàn trong xây dựng 
	QCVN 18: 2014/BXD

	17
	Hệ thống tiêu chuẩn ATLĐ, quy định cơ bản
	TCVN 2287-78

	18
	Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong - Nguyên tắc cơ bản
	TCVN 5539 : 2002

	19
	Kết cấu thép. Gia công, lắp ráp và nghiệm thu. Yêu cầu kỹ thuật
	TCXDVN 170:2007

	II
	Tiêu chuẩn, quy cách VTTB điện 
	

	1
	Tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc (quy định tạm thời)
	318 /QĐ-EVN NPC-KT ngày 03/02/2016

	2
	Quyết số 112/ QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
	112/ QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021

	III
	Tiêu chuẩn, quy cách vật liệu xây dựng 
	

	1
	Sắt thép xây dựng
	TCVN 1651-1:2018  hoặc tương đương


Ngoài ra, Nhà thầu phải tuân thủ các nội dung trong:
Các lưu ý trước, trong và sau khi thi công:
- Nhà thầu phải tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ; Quyết định số 197/QĐ-HĐTV ngày 19/08/2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và các văn bản, thông tư, nghị định các quy định hiện hành. 
- Nhà thầu phải tự kiểm soát, tổ chức nghiệm thu vật tư thiết bị và các công việc xây dựng, đặc biệt các công việc, bộ phận bị che khuất; bộ phận công trình; các hạng mục công trình và công trình, trước khi yêu cầu Chủ Đầu tư nghiệm thu. Đối với những công việc xây dựng đã được nghiệm thu nhưng chưa thi công ngay thì trước khi thi công xây dựng phải nghiệm thu lại. Đối với công việc, giai đoạn thi công xây dựng sau khi nghiệm thu được chuyển nhà thầu khác thực hiện tiếp thì phải được nhà thầu đó xác nhận, nghiệm thu.
- Chủ Đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng kịp thời sau khi có đề nghị yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và có đầy đủ các tài liệu làm cơ sở phục vụ cho việc nghiệm thu đúng theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
- Các hạng mục công trình xây dựng hoàn thành và công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào sử dụng sau khi được Chủ Đầu tư nghiệm thu.
- Việc kiểm tra, nghiệm thu phải được tiến hành theo đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm và quy định hiện hành của Nhà nước, của Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và quy định của hợp đồng.
Nhà thầu phải bàn giao bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình hoàn thành cùng với toàn bộ hồ sơ có liên quan theo quy định của Nhà nước, của hợp đồng cho Chủ Đầu tư đúng thời hạn.
Nhà thầu phải sửa chữa các tồn tại theo đúng tiến độ như đã ghi trong biên bản nghiệm thu bàn giao bộ phận, hạng mục công trình, công trình.
- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công toàn bộ công trình xây dựng theo quy định. Biểu mẫu theo Quyết định số 197/QĐ-HĐTV ngày 19/08/2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Bản vẽ hoàn công là cơ sở để thực hiện bảo hành và bảo trì.
Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực và chuẩn xác của bộ hồ sơ hoàn công.
- Tất cả các thời hạn trong thực hiện hợp đồng bao gồm cả ngày chủ nhật và ngày lễ.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
- Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được kiểm tra, giám sát thường xuyên và có hệ thống trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh và đạt chất lượng.
- Nhà thầu phải thiết lập hệ thống kiểm tra /giám sát chất lượng của Nhà thầu và thực hiện việc tổ chức quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình đáp ứng đầy đủ các quy định theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Quyết định số 197/QĐ-HĐTV ngày 19/08/2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và hàng ngày cung cấp hình ảnh cho chủ đầu tư (nhóm zalo) đối với phần ngầm.
- Nhà thầu phải đảm bảo rằng Chủ Đầu tư có thể liên hệ bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các vấn đề phát sinh trong công việc.
- Chủ Đầu tư sẽ thông báo quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của người giám sát thi công xây dựng công trình cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu thiết kế xây dựng công trình biết để phối hợp thực hiện.
- Chủ Đầu tư có quyền chỉ định, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một người đại diện hoặc nhiều hơn để thực hiện công việc quản lý và giám
- Cán bộ quản lý và giám sát công trình của Chủ Đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng theo các nội dung được quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, cụ thể như theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng, chất lượng,… các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế và các quy trình quy phạm chuyên ngành điện hiện hành. Cán bộ quản lý và giám sát công trình của Chủ Đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công hoặc các sửa chữa khẩn cấp để tránh thiệt hại và/hoặc để đảm bảo cho sự an toàn đối với con người và tài sản. Kết quả kiểm tra và các ý kiến của cán bộ giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký giám sát của Bên mời thầu hoặc biên bản kiểm tra theo quy định. Đơn vị thi công phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay theo yêu cầu và phù hợp với thiết kế.
- Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ Đầu tư và Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho Chủ Đầu tư. Trong trường hợp này Chủ Đầu tư sẽ cử đại diện đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
Với các VTTB do B cấp yêu cầu phải có các tài liệu sau đây như đã nêu trong chương V về Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật:
+ Type Test hoặc Quatest theo quy định.
+ Chứng chỉ ISO 9001 của nhà sản xuất. 
+ Cam kết Bảo hành >=18 tháng kể từ ngày đưa vào sử dụng hoặc 24 tháng kể từ ngày giao hàng tuy theo điều kiện nào đến trước.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị, vật tư, vật liệu xây dựng các vật tư thiết bị B cấp theo bảng tiên lượng đính kèm trong E-HSMT theo danh mục chào thầu.
- Tài liệu chứng minh tính hợp lệ và phù hợp (đáp ứng) của VTTB do B cấp:
+ Tất cả các hàng hóa được coi là hợp lệ nếu có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp.
+ Xuất xứ của hàng hóa được hiểu là nước sản xuất (trong một số trường hợp có thể được hiểu là địa phương, nhà máy, …) mà hàng hóa được khai thác, sản xuất, chế tạo hoặc tại đó thông qua việc lắp ráp, chế tạo bổ sung để tạo thành một sản phẩm được công nhận về mặt thương mại nhưng có sự khác biệt đáng kể về bản chất so với các chi tiết nhập khẩu cấu thành sản phẩm.
+ Nhà thầu phải nêu rõ xuất xứ của hàng hóa theo quy định như trên, ký hiệu, mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm và các tài liệu chứng minh kèm theo (chứng chỉ chất lượng) để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa.
+ Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh tính phù hợp (đáp ứng) của hàng hóa. Trong trường hợp là hàng hóa nhập khẩu thì nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận nhập khẩu (CO, CQ) trước thời điểm lắp đặt 10 ngày trong trường hợp nhà thầu được xét trúng thầu.
- Tất cả các vật tư, thiết bị có dòng điện chạy qua và chịu lực, vật liệu cách điện sử dụng cho công trình do Nhà thầu cấp phải đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật (sản xuất, thí nghiệm,...) do Chủ Đầu tư ban hành kèm theo E-HSMT.
- Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ Đầu tư giấy chứng nhận chất lượng và số lượng của nhà sản xuất và đầy đủ các biên bản xuất xưởng, biên bản thử nghiệm theo tiêu chuẩn kỹ thuật ban hành theo E-HSMT (nếu trúng thầu). Sau khi ký kết hợp đồng đơn vị thi công phải cung cấp đầy đủ tất cả các biên bản thử nghiệm của các VTTB do nhà thầu cung cấp trước khi khởi công công trình.
- Chủ Đầu tư có quyền kiểm soát kho công trường của Nhà thầu mà không cần thông báo trước, do đó Nhà thầu không được phép lưu trữ trong kho công trường các loại vật tư, thiết bị kém phẩm chất hoặc không đúng mẫu đã đăng ký.
- Chủ Đầu tư có quyền chọn mẫu bất kỳ trong từng lô hàng vật tư, thiết bị B cấp được thử nghiệm ở các đơn vị độc lập hợp pháp tại Việt Nam nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa trước khi lắp đặt. Mọi chi phí cho việc thử nghiệm này do Nhà thầu chịu. Nếu kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu, Chủ Đầu tư có quyền loại bỏ toàn bộ số lượng mặt hàng đó mà không phải chịu bất kỳ một phí tổn nào.
- Tất cả các VTTB phải được Cán bộ giám sát kiểm tra nghiệm thu đạt chất lượng theo QCKT ban hành theo E-HSMT trước khi được lắp đặt cho công trình.
- Nhà thầu phải cung ứng vật tư, thiết bị do mình cấp đúng tiến độ, và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật như trong E-HSMT, các VTTB phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng theo hồ sơ mời thầu đã được Chủ Đầu tư thông qua, cụ thể:
+ Tất cả vật tư thiết bị phải có biên bản thử nghiệm thường xuyên trước khi đóng điện, và phải là bản sao y bản chính.
+ Tất cả các VTTB phải có biên bản thử nghiệm điển hình (hay biên bản thí nghiệm mẫu theo yêu cầu tại từng Bảng Đáp ứng kỹ thuật nêu trong Phụ lục bên dưới), phải là bản sao y bản chính và nhà thầu cam kết hàng hóa cùng lô hàng với biên bản thử nghiệm điển hình đạt chất lượng như biên bản thử nghiệm điển hình.
+ Các VTTB Nhà thầu cấp phải được Chủ Đầu tư thông qua trước khi lắp đặt trên lưới điện.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
- Căn cứ hồ sơ thiết kế và khối lượng công việc, Nhà thầu nghiên cứu đề xuất tới chủ đầu tư khi dự thầu về phương án, trình tự thi công dưới dạng biểu đồ tiến độ từng hạng mục công việc. Trình tự thi công phải phù hợp với nội dung hồ sơ thiết kế (phát hành kèm theo hồ sơ mời thầu), hợp lý với tiến độ công trình và khả thi.
Biểu đồ ngang mô tả tiến độ thi công có chi tiết các hạng mục công việc chính cho từng dự án và đáp ứng tiến độ tổng thể yêu cầu tại mục I.2 nêu trên.
- Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu, nếu nhà thầu nhận thấy trong hồ sơ mời thầu mô tả khối lượng công việc tại bảng tiên lượng không phù hợp với tiến độ và biện pháp thi công thì phải lập bảng riêng để mô tả và nêu rõ giải pháp trình tự và biện pháp thi công để làm cơ sở điều chỉnh.
- Các nội dung chính để lập biểu đồ tiến độ trình tự thi công, lắp đặt:
4.1 Công tác chuẩn bị.
- Làm việc với cơ quan liên quan như Chính quyền địa phương... để có sự phối hợp tốt trong quá trình thi công.
- Phối hợp chặt chẽ với Điện lực sở tại và Trung tâm điều khiển xa Công ty Điện lực Lai Châu trong bố trí/đăng ký lịch cắt điện đảm bảo tối ưu công tác vận hành và thời gian gián đoạn cung cấp điện.
4.2 Trình tự thi công:
- Nhà thầu thuyết minh cụ thể về trình tự thi công các nội dung công việc phù hợp với khối lượng phạm vi gói thầu, ví dụ:
4.2.1 Chuẩn bị thi công. Kiểm tra mặt bằng. 
4.2.2 Thi công lắp đặt tiếp địa.
4.2.3 Đo điện trở tiếp đất.
4.2.4 Vận chuyển cấu kiện thép các loại.
4.2.5 Thí nghiệm mẫu.
4.2.6 Rải căng thay dây, lấy độ võng và lắp phụ kiện. 
4.2.7 Thu hồi VTTB cũ.
4.2.8 Thí nghiệm hiệu chỉnh.
4.2.9 Cắt điện, đấu nối.
4.2.10 Thu dọn mặt bằng công trường.
4.2.11 Hoàn thiện, nghiệm thu và bàn giao.
Lưu ý:
Nhà thầu phải tính toán thời gian mất điện khi thi công công trình. Phải đảm bảo thời gian mất điện không vượt phương án thi công của nhà thầu (để đảm bảo chỉ số độ tin cậy SAIDI của lưới phân phối). 
4.3 Biện pháp thi công:
Cùng với việc lập biểu đồ tiến độ và trình tự thi công, Nhà thầu thuyết minh biện pháp thi công các nội dung công việc chính phù hợp với khối lượng phạm vi gói thầu; Cung cấp kèm theo bản vẽ mặt bằng/bố trí hiện trường mô tả biện pháp thi công phù hợp; Lưu ý, biện pháp thi công phải được trình bày cụ thể, phù hợp với chỉ dẫn kỹ thuật thuộc hồ sơ thiết kế phát hành kèm theo E-HSMT và khối lượng gói thầu được duyệt.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
- Quy định vận hành thử nghiệm: Nhà thầu phải đáp ứng các quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.
- Quy định về an toàn: đáp ứng theo quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 959 /QĐ-EVN ngày 26/7/2021 của Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam; đáp ứng các quy định an toàn hiện hành của Nhà nước.
- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 về việc quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình Điện lực và an toàn trong lĩnh vực Điện lực.
- Thông tư số 39/2020/TT-BTC ngày 30/11/2020 của Bộ công thương, ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn Điện.
- Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025của Bộ công thương. Quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có):
Nhà thầu thuyết minh các nội dung về phòng chống cháy nổ sẽ được áp dụng trong quá trình thi công phù hợp với khối lượng công việc của gói thầu. Tùy theo khối lượng công việc thuộc phạm vi gói thầu và biện pháp tổ chức thi công được phê duyệt theo hồ sơ thiết kế, các nội dung liên quan đến công tác phòng chống cháy nổ theo quy định hiện hành của Nhà nước, của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an sẽ được Nhà thầu thuyết minh trong E-HSDT và thực hiện đầy đủ trong quá trình thực hiện Hợp đồng.
Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm và lập báo cáo định kỳ về công tác phòng chống cháy nổ trong suốt quá trình thi công theo đúng các quy định hiện hành. 
Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vụ cháy, nổ xảy ra do lỗi của Nhà thầu.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Trong giai đoạn thi công, Nhà thầu phải lập các biện pháp tổ chức thi công tuân thủ các quy trình, quy phạm về thi công hiện hành, xem xét các tác động ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình thi công; Đồng thời phối hợp với đơn vị quản lý vận hành, chính quyền địa phương, phân định rõ trách nhiệm, thực hiện các biện pháp giảm thiểu hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực trong quá trình thi công, ở các nội dung:
7.1 Các ảnh hưởng đến môi trường trong phương pháp tổ chức thi công như chặt cây, dọn mặt bằng, đường tạm, công trình tạm, thực hiện biện pháp an toàn, vận chuyển nguyên vật liệu…
7.2 Quản lý rác thải sinh hoạt của công nhân xây dựng.
7.3 Ô nhiễm tiếng ồn.
7.4 Quản lý đất đai, cây cối trong phạm vi hành lang tuyến.
- Mọi tác hại đến môi trường với nguyên nhân được xác định do lỗi chủ quan của Nhà thầu thì Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.
- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng và dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công. Các chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công (đất, thực vật...) được vận chuyển đổ tại địa điểm phù hợp đã được Chủ đầu tư đồng ý để không làm ảnh hưởng đến môi trường. Các vật liệu không sử dụng được phải đốt cháy hoặc loại bỏ tại chỗ không gây nên sự khó chịu hoặc nhân dân địa phương phản đối.
- Chủ đầu tư sẽ kiểm tra hiện trường và xác nhận hoàn thành cho Nhà thầu. Công việc thu dọn làm sạch không thoả mãn yêu cầu kiểm tra thì bằng kinh phí của mình, Nhà thầu phải thu dọn làm sạch theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư.
8. Yêu cầu về an toàn lao động:
-  An toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị là một trong những yêu cầu hàng đầu của Chủ Đầu tư đối với Nhà thầu. 
- Nhà thầu tập trung thuyết minh các biện pháp an toàn lao động đối với công nhân xây dựng, vận hành sẽ được áp dụng như thế nào để đáp ứng đúng quy định về an toàn lao động của Nhà nước và các quy định hiện hành: 
Trong đó, công tác thi công, vận hành phải đáp ứng quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam ban hành theo:
+ Quyết định số 959 /QĐ-EVN ngày 26/7/2021 của Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam.
Và quy định của các cơ quan nhà nước ban hành:
+ Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình Điện lực và an toàn trong lĩnh vực Điện lực.
+ Thông tư số 39/2020/TT-BTC ngày 30/11/2020 của Bộ công thương, ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn Điện.
+ Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025của Bộ công thương. Quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.
- Nhà thầu phải chỉ định ít nhất một kỹ sư an toàn cho công trình và bố trí đầy đủ giám sát an toàn cho từng nhóm công tác tại hiện trường.
-  Kỹ sư an toàn và người giám sát an toàn phải thông thạo tất cả các quy định, quy luật về điện, các quy trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong hợp đồng.
- Tất cả các công nhân, các nhóm thực hiện các công việc trong hợp đồng đều phải được huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các quy trình, quy định về kỹ thuật điện, kỹ thuật an toàn điện... và được kiểm tra, xác nhận đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn về an toàn của cấp có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành
Tổng quan, trong quá trình thi công, Nhà thầu chịu trách nhiệm:
a) Tổ chức thực hiện đầy đủ thủ tục cho phép làm việc, quy định giám sát an toàn trong lúc làm việc, thủ tục nghỉ giải lao, kết thúc công tác và bàn giao... đúng quy định trong quy trình kỹ thuật an toàn điện.
b) Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn, trang bị an toàn trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị. Tự chịu trách nhiệm về bảo hiểm theo chế độ hiện hành và yêu cầu của E-HSMT trong suốt quá trình thi công.
c) Đặc biệt lưu ý chỉ thực hiện công tác trong phạm vi cho phép làm việc, làm rào chắn hoàn chỉnh, đúng địa điểm công tác và thực hiện tiếp địa lặp lại tại từng vị trí công tác để tránh dòng điện ngược lên lưới do máy phát của khách hàng, do cây ngả lên đường dây làm dây dẫn đứt rơi vào đường dây khác đang mang điện,...
d) Trong trường hợp thi công có cắt điện, Nhà thầu phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các thủ tục, kiểm tra an toàn điện, thực hiện công tác đúng giờ quy định, tuyệt đối không được kéo dài thời gian công tác trong ngày với bất kỳ lý do gì và phải trả điện đúng giờ.
e) Nghiêm chỉnh tổ chức thực hiện các biện pháp thi công theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại công tác trong quy trình thi công.
f) Tổ chức thực hiện đầy đủ khối lượng công trình theo kế hoạch, phương án đã đăng ký, đạt chất lượng đảm bảo yêu cầu đóng điện ngay sau khi thi công xong để tái lập điện cho khách hàng.
g) Sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại cho đúng thiết kế do cán bộ giám sát công trình của Bên giao thầu phát hiện. 
h) Người đại diện theo pháp luật của Nhà thầu phải trực tiếp kiểm tra khối lượng và chất lượng toàn bộ công việc mà nhóm công tác đã thực hiện để có biện pháp xử lý, hoàn chỉnh ngay trong ngày công tác.
- Trước khi khởi công, Nhà thầu phải tiến hành điều tra đầy đủ về tình hình hiện trạng khu vực để biết trước các công tác thi công có gây ảnh hưởng đến xung quanh công trình hay không. Nội dung điều tra gồm: đo kích thước, chụp ảnh và tài liệu miêu tả mức độ thiệt hại và mọi chi tiết có liên quan đến việc thi công công trình. Các ảnh chụp và hình vẽ đầy đủ sẽ được lựa chọn để đưa vào Hồ sơ tình hình hiện trạng của các công trình, đường sá xung quanh tại thời điểm điều tra. Ghi rõ ngày tháng chụp ảnh hiện trạng.
- Nhà thầu phải bố trí bảo đảm an toàn mọi dịch vụ công cộng và cá nhân tại các vùng lân cận của công trình trong suốt quá trình thi công. Nhà thầu cũng phải tự sửa chữa mọi hư hỏng do phía Nhà thầu gây ra hoặc phải chịu mọi phí tổn cho các vấn đề có liên quan.
- Nếu nhà thầu muốn dựng giàn giáo hoặc sử dụng khu đất hoặc khu công trình xung quanh thì phải có trách nhiệm thông báo, xin phép và đền bù mọi thiệt hại hoặc phải thanh toán mọi tổn phí có liên quan.
- Nhà thầu phải lập biển báo thi công công trình tại khu vực đang thi công tiếp giáp với khu vực lân cận và phải đảm bảo rằng sẽ không gây thiệt hại hoặc trở ngại gì cho vùng lân cận. Nhà thầu cũng là người duy nhất chịu trách nhiệm về độ ổn định của mọi kết cấu của công trình và độ an toàn của hệ thống giàn giáo đang sử dụng để thi công.
- Cán bộ giám sát của chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra việc triển khai các biện pháp an toàn của nhà thầu trên công trường trong quá trình thi công. Cán bộ giám sát của chủ đầu tư có quyền không cho phép nhà thầu thi công nếu phát hiện nhà thầu vi phạm nguyên tắc an toàn.
- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra công trường bất kỳ thời gian nào trong quá trình thi công của nhà thầu. Trong trường hợp nhà thầu vi phạm các nguyên tắc an toàn trong thi công, tùy theo mức độ vi phạm, Chủ đầu tư sẽ đình chỉ thi công ngay tức thời hoặc có hình thức cảnh cáo, nhắc nhở. Nếu nhà thầu bị cảnh cáo và/hoặc nhắc nhở quá 03 lần thì chủ đầu tư sẽ xem xét, chấm dứt hợp đồng với nhà thầu.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
- Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực, thiết bị để phục vụ thi công cho gói thầu này. Nhà thầu phải vạch kế hoạch thực hiện từng công việc, xác định rõ khối lượng dự kiến thực hiện, số lượng, chất lượng máy móc thiết bị thi công và công tác thí nghiệm để điều động nhân lực và máy móc thiết bị phục vụ thi công phù hợp. Kế hoạch này sẽ được giao cho các đội, nhóm thi công và đưa vào sổ nhật ký thi công xây dựng công trình, đồng thời giao cho tư vấn giám sát một bản để phối hợp. Khi kết thúc thời gian đó phải đưa số liệu và kết quả thực hiện vào sổ nhật ký thi công để theo dõi.
- Các vị trí chức năng của bộ máy nhân sự tại công trường (Chỉ huy trưởng, CBKT giám sát kỹ thuật điện, CBKT phụ trách an toàn…) bắt buộc phải có người thay thế khi vắng mặt
- Công nhân kỹ thuật thi công trực tiếp phải được huy động đầy đủ, trình độ nghề nghiệp phù hợp với tính chất gói thầu.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 
10.1. Thi công tuyến đường dây 35 kV.
10.1.1 Thi công tiếp địa và lấp móng
- Xác định vị trí đóng cọc tiếp địa.
- Chuẩn bị cọc tới từng vị trí đóng cọc tiếp địa đảm bảo đủ độ sâu theo thiết kế, rải dây tiếp địa, hàn sêri các đầu cọc.
- Lấp đất móng cột: sử dụng đất đào hố móng để lấp móng, nếu không đủ phải lấy ở chỗ khác đến để lấp.
- Đất được lấp từng lớp 20cm, tưới nước đầm kỹ, đảm bảo độ chặt = 80 ¸ 90% độ chặt ban đầu.
- Đất lấp rãnh tiếp địa không được lẫn đá, sỏi và tạp chất.
10.1.2 Thi công lắp dựng chụp đầu cột, sứ
- Chọn chụp đầu cột, sứ đúng chủng loại, số lượng cho từng vị trí cần lắp.
- Lắp bằng phương pháp thủ công, chụp đầu cột bắt đúng hướng, xiết chặt bulông; lắp sứ đỡ, treo.
- Lắp tiếp địa xà vào ngọn cột, lắp tiếp địa vào gốc cột.
10.1.3 Thi công rải dây và căng độ võng:
a.  Công tác chuẩn bị:
- Xác định đầu, cuối cho mỗi khoảng kéo dây là các vị trí cột hãm, cột góc, cột néo.
- Xác định điểm đặt lô dây trên nền đất chắc chắn, thuận lợi cho việc vận chuyển cáp.
- Các điểm giao chéo với đường dây của điện lực, dây thông tin khi thi công phải được thông qua và kết hợp với đơn vị chủ quản.
- Các điểm vượt đường giao thông, các công trình xây dựng phải dựng dàn giáo đỡ vượt dây.
- Hành lang tuyến được phát quang theo qui định của nghị định 54/1999NĐ – CP.
b. Các bước tiến hành:
- Treo các puli đỡ dây trên thanh xà.
- Bố trí mỗi đầu cột một công nhân đỡ dây vào máng đỡ dây sứ chuỗi hoặc sứ đỡ.
- Kéo dây bằng dây mồi chão nilon
- Bắt khoá néo đầu khoảng néo.
- Căng dây lấy độ võng.
- Khoá néo cuối.
Lưu ý:
+ Trước khi căng dây phải đóng văng cột hai đầu đoạn kéo, kéo dây song mới được tháo dây văng.
+ Điều chỉnh các chuỗi sứ thẳng góc với đường dây mới được bắt bulông kẹp cáp.
+ Không được nối dây giữa độ võng đường dây.
+ Trong quá trình kéo dây mọi thao tác đều phải tuân theo hiệu lệnh của chỉ huy.
+ Trong quá trình kép dây không được để dây trượt trên các vật cứng tránh trầy xước.
+ Sau khi lấy độ võng phải kiểm tra khoảng cách an toàn từ mặt đất lên đến mặt dưới độ võng dây, đảm bảo khoảng cách theo thiết kế.
10.3.4 Thi công tháo dỡ, thu hồi tuyến đường dây 35 kV,
- Chuẩn xác các vị trí và khối lượng tháo dỡ thu hồi và kết hợp cùng chủ đầu tư để đánh giá vật tư thu hồi.
- Lập phương án biện pháp an toàn thi công trình đơn vị quản lý vận hành sở tại phê duyệt biện pháp an toàn thi công.
- Lập danh sách thực hiện công tác tháo dỡ thu hồi lắp đặt lại.
- Đăng ký cắt điện với đơn vị quản lý vận hành sở tại.
- Đơn vị quản lý vận hành bàn giao lưới mới bắt đầu tiến hành thực hiện tháo dỡ thu hồi lắp đặt lại thực hiện như sau.
* Thi công tháo hạ dây, sứ, chụp đầu cột, phụ kiện các loại:
- Xác định đầu, cuối cho mỗi khoảng hạ dây quấn dây vào lô để nhập kho thu hồi theo quy định.
- Tháo hạ hụp đầu cột, sứ phụ kiện các loại tập kết bảo quản và chuyển nhập kho thu hồi theo quy định.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình.
+ Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu. Hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phải phù hợp với quy mô công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình của nhà thầu.
+ Trình chủ đầu tư chấp thuận các nội dung sau:
a) Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.
b) Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp, bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình.
c) Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.
d) Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của hợp đồng.
+ Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan,
+ Thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng trong việc mua sắm, chế tạo, sản xuất vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình theo quy định và quy định của hợp đồng xây dựng.
12 Điện, nước,… phục vụ thi công:
- Nhà thầu tự chịu trách nhiệm trong việc cung cấp điện, nước,… phục vụ thi công công trình, và chịu mọi phí tổn cho các công việc có liên quan cũng như việc dọn dẹp và làm mới lại khi hoàn thiện.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm thông báo tiến độ thi công và chủ động liên hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước và các cơ quan liên quan hỗ trợ, xử lý các vướng mắc trong quá trình thi công xây dựng công trình.
13. Bảo hành công trình:
- Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo hành công trình trong vòng 18 tháng kể từ ngày công trình hoàn thành được nghiệm thu đưa vào sử dụng. 
- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành thiết bị theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng. Các thỏa thuận của các bên hợp đồng về thời hạn bảo hành, mức bảo đảm bảo hành phải phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng. 
- Bảo đảm bảo hành có thể thực hiện bằng hình thức bảo lãnh (ưu tiên áp dụng) hoặc hình thức khác do các bên thỏa thuận; Nhà thầu chỉ được hoàn trả bảo đảm bảo hành công trình sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành.
Trong thời hạn bảo hành, Nhà thầu phải thực hiện việc bảo hành trong vòng tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo sửa chữa của Chủ đầu tư hoặc khoảng thời gian khác theo thống nhất của 02 bên tuỳ theo tính chất của công việc cần bảo hành; trong khoảng thời gian này, nếu nhà thầu không tiến hành bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền sử dụng tiền bảo hành để thuê tổ chức, cá nhân khác sửa chữa.
12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.
	Ngoài ra, với những gói thầu có yêu cầu bên B mua sắm cung cấp một số VTTB  thì phải cõ yêu cầu kỹ thuật về VTTB như đã qui định trong gói thầu xem xét đánh giá tính đáp ứng của các hàng hóa, VTTB đưa vào công trình các thông số chính theo phụ lục chương V.

PHỤ LỤC CHƯƠNG V
A. DANH MỤC VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN B CẤP
- Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật phát hành kèm theo E-HSMT để chào đầy đủ thông tin yêu cầu đối với vật liệu, vật tư, thiết bị B cấp theo bảng danh mục sau (Trường hợp nhà thầu phát hiện sai khác thì phải chào trong bảng chào riêng):
	[bookmark: _Toc5676012]TT
	[bookmark: _Toc5676013]Tên vật liệu, vật tư, thiết bị
	Yêu cầu
	[bookmark: _Toc5676015]Hãng sản xuất / Nhà phân phối

	1
	Cấu kiện gia công cơ khí (tiếp địa, chụp đầu cột…); Mạ kẽm nhúng nóng
	Phù hợp tiêu chuẩn thiết kế như sau:
- Thép sử dụng nhà sản xuất:
- Đơn vị thi công gia công:
- Đơn vị mạ kẽm 
	Nhà thầu nêu rõ


	2
	Dây dẫn các loại 
	Phù hợp tiêu chuẩn thiết kế 
	Nhà thầu nêu rõ

	3
	Sứ cách điện 
	Phù hợp tiêu chuẩn thiết kế 
	Nhà thầu nêu rõ

	4
	Phụ kiện các loại
	Phù hợp tiêu chuẩn thiết kế 
	Nhà thầu nêu rõ

	
	……
	
	

	
	
	
	


- Nhà thầu chỉ thực hiện chào một nhà sản xuất/ một mã vật tư. Trong trường hợp nhà thầu chào nhiều hơn một nhà sản xuất, nhà thầu phải kê chi tiết khối lượng thực hiện của từng nhà sản xuất đối với mã vật tư đó.
- Nhà thầu phải scan nộp cùng E-HSDT các hồ sơ, tài liệu (Biên bản thử nghiệm điển hình, chứng nhận chất lượng, xuất xứ,… của từng vật tư, thiết bị) để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu E-HSMT của các vật tư, thiết bị chào thầu, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của Bên mời thầu.
- Nhà thầu phải trình nguồn gốc và biện pháp tổ chức vận chuyển đến công trường của từng loại vật liệu cho Bên A xem xét và quyết định trước khi thực hiện.
- Khi phát hiện có sự thay đổi vể chủng loại, nguồn gốc vật liệu, … Bên A có quyền ngừng thi công để kiểm tra, nếu không đạt yêu cầu, Nhà thầu có trách nhiệm chuyển toàn bộ số vật liệu sai khác đó ra khỏi công trình và chịu mọi phí tổn có liên quan.
- Phần vật tư thiết bị A cấp Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bốc dỡ vận chuyển, bảo quản từ nơi cấp vật tư của bên A đến chân công trình. Nếu để sẩy ra mất mát, hư hỏng nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm. 
- Nhà thầu phải trình nguồn gốc và biện pháp tổ chức vận chuyển đến công trường của từng loại vật liệu cho Bên A xem xét và quyết định trước khi thực hiện.
- Khi phát hiện có sự thay đổi vể chủng loại, nguồn gốc vật liệu, … Bên A có quyền ngừng thi công để kiểm tra, nếu không đạt yêu cầu, Nhà thầu có trách nhiệm chuyển toàn bộ số vật liệu sai khác đó ra khỏi công trình và chịu mọi phí tổn có liên quan.

[bookmark: PhầnB]
YÊU CẦU KỸ THUẬT VỚI VẬT TƯ THIẾT BỊ
I. YÊU CẦU VỀ CUNG CẤP TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRONG E-HSDT:
Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các thông tin sau đây trong E-HSDT:
1. Văn bản khẳng định đáp ứng các nội dung yêu cầu của Hồ sơ mời thầu và hồ sơ thiết kế phát hành kèm theo E-HSMT.
2. Danh mục nguồn gốc xuất xứ VTTB chính thuộc diện B cấp.
3. Biên bản thử nghiệm điển hình theo quy định 
4. Văn bản cam kết bảo hành thiết bị (trong đó nêu rõ thời gian bảo hành), yêu cầu tối thiểu 18 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa hàng hóa vào vận hành nhưng không quá 24 tháng kể từ ngày giao hàng cuối cùng, tùy theo điều kiện nào đến trước.
II. YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRƯỚC KHI GIAO HÀNG:
Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư đầy đủ các tài liệu sau:
1. Giấy chứng nhận chất lượng:
- Do chính nhà sản xuất ban hành, chứng nhận cho tất cả các sản phẩm cung cấp theo hợp đồng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong hợp đồng.
- Nhà cung cấp phải cung cấp cho Người mua giấy chứng nhận chất lượng trước ngày giao hàng để người mua xem xét và có ý kiến. Thời điểm cung cấp tài liệu cho người mua và phản hồi của người mua do người mua và người bán thoả thuận cụ thể trong hợp đồng. 
2. Biên bản thử nghiệm thường xuyên (test report), đáp ứng các yêu cầu sau:
- Do chính nhà sản xuất thực hiện trên mỗi sản phẩm trước khi xuất xưởng.
- Có đầy đủ các hạng mục thử nghiệm theo tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm tương ứng (được quy định trong hợp đồng), kết quả đáp ứng các yêu cầu quy định trong hợp đồng.
- Phải thể hiện rõ tên của Nhà sản xuất, nước sản xuất, mã hiệu, mã số xuất xưởng (nếu có) tương ứng với số VTTB của hợp đồng.
[bookmark: _Toc446516930]III. YÊU CẦU ĐỐI VỚI VẬT TƯ, THIẾT BỊ
Nhà thầu phải lập bảng cam kết kỹ thuật cho phần vật tư thiết bị theo mẫu dưới đây đồng thời cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật, biên bản thí nghiệm phù hợp với mã hiệu VTTB mà nhà thầu cam kết.
Lưu ý: Nhà thầu chào “Đáp ứng” hoặc nêu thông số kỹ thuật chi tiết (nếu yêu cầu) tại cột “Đáp ứng của nhà thầu”. Không được phép sửa chữa, thay đổi nội dung tại các mục khác thuộc Bảng đáp ứng kỹ thuật các vật tư, thiết bị dưới đây. Mọi thay đổi ngoài phạm vi cột “Đáp ứng của nhà thầu” sẽ không được Tổ chuyên gia đánh giá và chấp nhận.
1. Dây dẫn ACSR:  
1.1. Yêu cầu trong hồ sơ chào hàng phải yêu cầu nhà thầu cung cấp các nội dung sau:
- Nhà sản xuất, xuất xứ của dây, cáp điện.
- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm (TCVN, IEC)
- Chưng chỉ quản lý chất lượng ISO9001 đúng ngành nghề sản xuất dây, cáp điện của nhà sản xuất.
- Bảng thông số kỹ thuật chi tiết tùng chủng loại.
- Các biên bản thí nghiệm mẫu nguyên vật liệu để sản xuất.
- Các biên bản thí nghiệm mẫu tùng chủng loại dây dẫn, có các chỉ tiêu thử nghiệm theo TCVN và yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ.
- Danh mục các máy móc thiết bị thí nghiệm của nhà sản xuất.
1.2. Yêu cầu về thử nghiệm, nghiệm thu:
Tất cả các chủng loại dây dẫn và cáp điện được trải qua 3 bước kiểm tra thử nghiệm sau đây:
1.2.1: Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng:
Tất cả các chủng loại dây dẫn và cáp điện đều phải thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo 
1.2.2: Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa theo hợp đồng:
Sau khi bên bán hàng tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:
 - Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:
+ Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lộ ≤ 2 lô: Lấy ít nhất 01 mẫu.
+ Đối với chủng loại có số lượng từ 2÷4 lô lấy 02 mẫu, từ 05 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định cửa cơ quan thử nghiệm).
+ Với chủng loại hàng có số lượng ít (Cáp ≤100m, dây nhôm lõi thép ≤ 300kg) có thể miễn thử nghiệm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.
+ Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC liên quan từng chủng loại cáp. Một số chỉ tiêu quan trọng được nêu chi tiết.
+ Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh toán hợp đồng.
1.2.3: Bước 3: Kiểm tra hồ sơ, thủ tục nghiệm thu nhập kho:
- Công ty Điện lực Lai Châu kiểm tra hồ sơ thủ tục trước khi nhận hàng hóa từ nhà cung cấp.
- Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải nghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên công trình/hợp đồng, các thiết bị thử nghiệm, người thí nghiệm.
- Trường hợp kết quả thử nghiệm không đạt (đã thử nghiệm lặp lại theo tiêu chuẩn), có sự sai khác với hợp đồng hay biên bản thí nghiệm mẫu, đơn vị thí nghiệm cần niêm phong lô hàng liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý đúng quy định.
1.3: Dây dẫn trần lõi thép:
1.3.1: Yêu cầu kỹ thuật:
- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5064:1994/SĐ1:1995, IEC 61089:1997, hoặc tương đương.
- Tất cả dây nhôm lõi thép trần đều phải điền đầy mỡ trung tính theo nguyên tắc:
+ Điền mỡ trừ bề mặt ngoài của lớp nhôm.
+ Lớp mỡ phải đồng đều, không có chỗ khuyết trong suốt chiều dài dây dẫn, không chứa các chất độc hại cho môi trường.
+ Nhiệt độ chảy mỡ không dưới 105⸰C.
Thông số kỹ thuật chính của dây dẫn như sau:
- Kiểm tra khối lượng mỡ, độ đồng đều vang nhiệt độ chảy giọt của mỡ bảo vệ theo tiêu chuẩn TCVN 2697-78.
- Lô dây dẫn phải được báo gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89.
1.3.2: Yêu cầu về thử nghiệm:
- Một số chỉ tiêu quan trọng khi thử nghiệm mẫu đối với dây nhôm lõi thép (Bước thử nghiệm theo Điểm 1.2.2 mục 1.2)
+ Tiếp diện các sợi nhôm, thép.
+ Độ bán dính và chiều dầy lớp mạ kẽm của lõi thép (hàm lượng kẽm).
+ Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất đứt, ứng suất 1%...).
+ Độ giãn dài của sợi nhôm.
+ Số lần bẻ công sợi nhôm.
+ Điện trở 1 chiều ở 20⸰C.
+ Bội số bước xoắn từng lớp.
+ Khối lượng mỡ/km trong dây dẫn.
+ Nhiệt độ chảy giọt của mỡ.
- Các hạng mục cần kiểm tra khi giao nhận hàng, trước khi lắp đặt (bước thử nghiệm theo Điểm 1.2.3 mục 1.2):
+ Các thông số trên lô quấn.
+ Tiết diện các sợi nhôm, thép (Băng panme, thước kẹp chuyên dung,...).
+ Điện trở một chiều dây dẫn (Bằng cầu đo).
+ Bội số bước xoắn từng lớp (Đềm bằng mắt thường).
+ Kiểm tra độ đồng đều và phủ kín của lớp mỡ bảo vệ lõi thép (Tách lớp ~3m và kiểm tra bằng mát).
+ Kiểm tra độ mới của sợi nhôm, sợi thép (Bằng mắt, yêu cầu sáng đều không han rỉ)
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây: 
Thông số kỹ thuật chính của dây dẫn như sau:
DÂY NHÔM LÕI THÉP CÓ MỠ, LOẠI ACSR50/8
	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nước sản xuất
	
	Khai báo
	

	2
	Hãng sản xuất
	
	Khai báo
	

	3
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	IEC 61089-1997
TCVN 5064-1994 & TCVN 5064-1994/SĐ:1995
	

	4
	Loại dây dẫn
	
	ACSR 50/8
	

	5
	Mặt cắt tính toán
	mm2
	
	

	
	Dây dẫn AC 50/8
	
	48,2/8,04
	

	6
	Số lượng sợi và đường kính 1 sợi
	
	
	

	
	Dây dẫn AC 50/8
	
	
	

	
	Phần nhôm
	mm
	6 x 3,20
	

	
	Phần thép
	mm
	1 x 3,20
	

	7
	Chiều bện dây lớp ngoài cùng
	
	Chiều phải
	

	8
	Đường kính ngoài của dây sau khi bện (tính toán)
	mm
	
	

	
	Dây dẫn AC 50/8
	
	⁓9,6
	

	9
	Trọng lượng dây dẫn không kể mỡ
	Kg/km
	
	

	
	Dây dẫn AC 50/8
	
	⁓195
	

	10
	Khối lượng mỡ
	Kg/km
	
	

	
	Dây dẫn AC 50/8
	
	> 4,7
	

	11
	Lực kéo đứt
	N
	
	

	
	Dây dẫn AC 50/8
	
	>17112
	

	12
	Điện trở 1 chiều của dây ở 20oC
	Ω/km
	
	

	
	Dây dẫn AC 50/8
	
	≤ 0,5951
	

	13
	Yêu cầu đối với từng sợi dây nhôm trước khi bện
	
	
	

	
	Loại nhôm theo tiêu chuẩn
	
	IEC61089; TCVN 5064-94
	

	
	Độ giãn dài tương đối
	%
	≥ 1,7
	

	
	Suất kéo đứt
	N/mm2
	≥ 165
	

	14
	Yêu cầu đối với từng sợi dây thép trước khi bện
	
	
	

	
	Ứng suất khi dãn 1%
	N/mm2
	≥ 1137
	

	
	Suất kéo đứt
	N/mm2
	≥ 1274
	

	15
	Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên
	
	Đầy đủ
	


- Kiểm tra khối lượng mỡ, độ đồng đều và nhiệt độ chảy giọt của mỡ bảo vệ theo TCVN 2697-78.
- Lô dây dẫn phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89.
- Dây được trải qua 3 bước kiểm tra thử nghiệm phù hợp với Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
2. Cách điện VHĐ-35 kV:
2.1. Mô tả chung: 
a. Cách điện đỡ là loại Line Post/Pin Post không có ty ngầm trong lòng cách điện.
b. Chất lượng bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1):
- Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một
lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không
được nứt, nhăn.
- Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống.
- Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với các quy định sau:
+ Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp men, vết lõm.
+ Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá: 100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá: 50+(DxF)/20000 mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là chiều dài dòng rò (mm).
+ Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng thanh dài lõi đặc.
+ Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp
tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2 và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện.
+ Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên.
c. Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã hiệu cách điện trên bề mặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng.
d. Mỗi quả sứ cách điện phải được cung cấp đầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ, 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng v.v.
e. Ty sứ là loại có thể tháo rời và được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà thép hình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần cắm vào giá đỡ, xà thép…) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện cho cách điện đứng phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.
f. Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành.
2.2. Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện đỡ được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN
7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.
2.3. Yêu cầu về thí nghiệm:
a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:
- Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).
- Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).
- Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of
ceramic material or annealed glass).
b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:
- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).
- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).
- Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1.
- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).
- Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet powerfrequency voltage tests).
c. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại khoản 3, điều 4 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60383-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:
- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions) (E2).
- Thí nghiệm lực chịu đựng cơ học khi uốn (Mechanical failing load test) (E1).
- Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2).
- Thử nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho Toughened glass.
- Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1) cho Ceramic material.
- Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2).
2.4. Bảng thông số kỹ thuật
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	
	

	2
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	
	

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	
	

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	TCVN 7998-1,
IEC 60383-1 hoặc
tương đương
	
	

	5
	Loại
	Sứ tráng men, cấu
trúc theo kiểu Line
Post/Pin Post
	Lựa chọn
theo tính
toán thiết kế
	

	6
	Điện áp làm việc cực đại
	kVrms
	≥ 38,5
	

	7
	Chiều dài đường rò trên
bề mặt tối thiểu
	mm/kV
	≥ 25 hoặc ≥ 31
	Tùy theo
môi trường
khu vực
thiết kế

	8
	Lực phá hủy cơ học của
cách điện khi chịu uốn
	kN
	≥ 12,5
	Hoặc lựa
chọn theo
tính toán
thiết kế

	9
	Điện áp chịu đựng tần số
50Hz/1 phút ở
trạng thái khô
	kVrms
	≥ 110
	

	10
	Điện áp chịu đựng tần số
50Hz/1 phút ở
trạng thái ướt
	kVrms
	≥ 85
	

	11
	Điện áp chịu đựng xung
sét (1,2/50µs)
	kVpeak
	≥ 200
	

	12
	Điện áp đánh thủng
	kV
	≥ 200
	

	13
	Chiều dài ty đoạn gắn
vào xà
	mm
	140-150
	Hoặc lựa
chọn theo
tính toán
thiết kế

	14
	Chiều dài phần ren ty sứ
	mm
	≥ 100
	

	15
	Đường kính ty sứ
	mm
	16 hoặc 20 hoặc 24
	Hoặc lựa
chọn theo
tính toán
thiết kế

	16
	Bán kính cong của cổ
cách điện đỡ
	mm
	Nêu rõ
	Lựa chọn
theo tính
toán thiết kế

	17
	Bán kính cong rãnh đặt
dây trên đỉnh sứ
	mm
	Nêu rõ
	Lựa chọn
theo tính
toán thiết kế

	18
	Các phụ kiện đi kèm ty
	2 đai ốc, 1 đệm
phẳng và 1 đệm
vênh bằng thép
không rỉ hoặc thép
mạ kẽm nhúng
nóng.
	
	

	19
	Điều kiện lắp đặt, môi
trường làm việc
	Ngoài trời, nhiệt
đới hóa.
	
	

	20
	Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật
	Có
	
	


3. Chuỗi cách điện treo thủy tinh 35 kV
3.1. Mô tả chung:
a. Vật liệu chế tạo: Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn).
b. Chất lương bề măt cách điên treo: B ̣ ề măt cách điên treo không được có các khuyết tâṭ như các nếp nhăn rõ rệt các tạp chất lạ, bột hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ.
c. Phụ kiện chuỗi cách điện:
- Các phu ̣kiên, chi ti ̣ ết bằng thép đi kèm theo cách điên treo ph ̣ ải đươc ma ̣kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp ma ̣không được nhỏ hơn 85μm. Các chi tiết và phụ kiện đi kèm phải chế tao đảm bảo phù hơp với lực phá hủy cơ học của cách điên.
- Mỗi chuỗi cách điện bao gồm một số bát cách điện và đầy đủ phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh như móc treo chữ U, bu lông chữ U, vòng treo, mắt nối, khóa néo, khóa đỡ v.v.
- Mỗi phụ kiện của chuỗi cách điện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất. Đối với các bát cách điện còn phải đánh dấu thêm kích thước và cường độ chịu lực cơ khí. Các đánh dấu này phải đảm bảo dễ đọc và không tẩy xóa được.
- Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo - lắp, thay thế dễ dàng; có đầy đủ các chi tiết như đai ốc, vòng đệm, chốt hãm v.v. để không bị tuột hoặc hư hại trong suốt quá trình sử dụng. Các phụ kiện của chuỗi cách điện phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của bát cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.
- Các phụ kiện đỡ, hãm trực tiếp với dây dẫn, cáp điện (như khóa đỡ, khóa néo v.v.) phải được lựa chọn để phù hợp với từng loại dây dẫn, cáp điện; vừa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vừa không gây tổn hại cho dây trong suốt quá trình vận hành. Đối với dây dẫn có lớp ngoài cùng bằng nhôm thì các khóa đỡ phải có lớp lót bằng nhôm, độ dày lớp lót ≥ 0,5mm hoăc b ̣ ằng dây bảo vê ̣hơp kim ̣ nhôm (Armour Rod). Đối vớ i khóa néo dây (loai b ̣ ắt bu lông) bắt buộc phải có lớp lót bằng nhôm, độ dày lớp lót ≥ 0,5mm.
- Các chốt bi, chốt ngang (như chốt ngang của khóa đỡ dây, khóa néo dây, mắt nối kép v.v.) phải làm bằng thép không gỉ, chịu mài mòn cao (mác thép CT45, S45C trở lên hoặc tương đương).
- Chuỗi cách điện phải có các vòng kẽm chống ăn mòn khi đi qua các khu vực nhiễm bẫn, nhiễm mặn.
d. Các loại bát cách điện:
[image: ]
Hình 1: Bát sứ cách điện với khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket).
Bảng 1.1: Giá trị xác định của các đặc tính cơ khí và kích thước cho các phần tử chuỗi cách điện có khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket).
	Ký hiệu
	Tải trọng
phá hủy cơ
khí hoặc
cơ điện
	Đường kính
danh định lớn
nhất của phần
cách điện
	Khoảng
cách danh
định
	Chiều dài
dòng rò
danh định
nhỏ nhất
	Khớp nối
tiêu chuẩn
theo IEC
120

	kN
	D-mm
	P-mm
	mm
	d1
	

	U 70 BL
	70
	255
	146
	320
	16


- Các loại bát cách điện trong Bảng 1.1 và Bảng 1.2 được ký hiệu như sau:
+ U: Cách điện treo, thủy tinh.
+ B hay C: Cách điện có khớp nối kiểu móc treo đầu tròn hoặc chốt bi.
+ S hay L: Loại bát cách điện ngắn hay dài.
+ P: Cách điện dùng trong môi trường nhiễm bẩn.
+ Phần số: Chỉ tải trọng phá hủy cơ khí hay cơ điện (kN).
3.2. Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điên treo được chế tao theo tiêu chu ̣ ẩn TCVN7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoăc các tiêu chuẩn tương đương.
3.3. Yêu cầu về thí nghiệm:
a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau:
- Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).
- Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).
- Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of
ceramic material or annealed glass).
b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, TCVN 7998-1, IEC 60383-2, IEC 60383-1, IEC 60305 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau :
- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).
- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).
- Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test).
- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).
- Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet powerfrequency voltage tests).
- Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test).
c. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại khoản 3, điều 4 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60383-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:
- Kiểm tra kích thước (Verification of the dimensions) (E1+E2).
- Kiểm tra độ dịch chuyển (Verification of the displacements) (E1+E2).
- Kiểm tra hệ thống khóa (Verification of the locking system) (E2).
- Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2).
- Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test)(E1)
cho Ceramic material.
- Thí nghiệm tải phá hủy cơ học (Mechanical failing load test) (E1).
- Thí nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho Toughened glass.
- Thí nghiệm đánh thủng cách điện (Puncture withstand test) (E1).
- Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1).
- Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2).
3.4. Bảng thông số kỹ thuật
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà sản xuất/Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	2
	Mã hiệu
	
	
	

	
	Cách điện đỡ
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Cách điện néo
	
	Nêu cụ thể
	

	3
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	TCVN 7998-2, IEC 60305,
IEC 60471, IEC 60120, IEC60383-2, IEC 60383-1 hoăc̣
các tiêu chuẩn tương đương
	

	4
	Đặc tính của 01 bát cách điện
	
	
	

	4.1
	Kiểu khớp nối
	
	Lựa chọn theo thiết kế, là kiểu
(i) Khớp nối kiểu móc treo đầu
tròn (Ball and Socket, IEC
60120) 
	

	4.2
	Vật liệu cách điện 
	
	Thủy tinh cường lực (hoặc
thủy tinh cường lực an toàn)
	

	
	Kích thước:
	
	Theo thiết kế, phù hợp với
bảng đặc tính kỹ thuật của
cách điện (bảng 1.1, bảng 1.2)
	

	
	+ Chiều cao bát cách điện 
	mm 
	Nêu cụ thể
	

	
	+ Đường kính 
	mm 
	Nêu cụ thể
	

	
	+ Chiều dài dòng rò 
	mm 
	Nêu cụ thể
	

	4.3
	Độ bền điện:
	
	
	

	
	Điện áp chịu đựng tần số
nguồn 50Hz, 1 phút
(trạng thái khô)
	kVrms 
	> 70
	

	
	Điện áp chịu đựng tần số
nguồn 50Hz, 1 phút
(trạng thái ướt)
	kVrms 
	> 40
	

	
	Điện áp chịu đựng xung sét 
	kVpeak 
	> 100
	

	
	Điện áp đánh thủng nhỏ nhất 
	kVrms 
	> 120
	

	4.4
	Độ bền cơ (tải trọng phá hủy)
	
	
	

	
	Chuỗi cách điện treo 
	kN
	Theo thiết kế, phù hợp với
bảng đặc tính kỹ thuật của
cách điện (bảng 1.1, bảng 1.2)
	

	
	Chuỗi cách điện néo 
	kN
	Theo thiết kế, phù hợp với
bảng đặc tính kỹ thuật của
cách điện (bảng 1.1, bảng 1.2)
	

	5
	Các thành phần chính của 01
chuỗi cách điện
	
	
	

	5.1
	Chuỗi cách điện đỡ: 
	
	Theo bản vẽ thiết kế dự án
	

	
	Gu-dông treo chuỗi
	
	Vật liệu chế tạo là thép mạ
kẽm nhúng nóng. Tải trọng
phá hủy theo giá trị tính toán
	

	
	Móc treo chữ U
	
	
	

	
	Vòng treo đầu tròn
	
	
	

	
	Mắt nối trung gian
	
	
	

	
	Khóa đỡ dây dẫn
	
	
	

	
	Phụ kiện mạ kẽm 
	Đáp ứng
	
	

	
	Số bát cách điện 
	bát 
	Theo tính toán thiết kế
	

	5.2
	Chuỗi cách điện néo: 
	
	Theo bản vẽ thiết kế dự án
	

	
	Móc treo chữ U
	
	Vật liệu chế tạo là thép mạ
kẽm nhúng nóng. Tải trọng
phá hủy theo giá trị tính toán
	

	
	Mắt nối điều chỉnh
	
	
	

	
	Vòng treo đầu tròn
	
	
	

	
	Mắt nối đơn
	
	
	

	
	Mắt nối kép
	
	
	

	
	Mắt nối lắp ráp
	
	
	

	
	Mắt nối trung gian
	
	
	

	
	Khóa néo dây dẫn
	
	
	

	
	Phụ kiện mạ kẽm 
	
	Đáp ứng
	

	
	Số bát cách điện 
	bát 
	Theo tính toán thiết kế
	


3.5 Phụ kiện sứ:
Các phụ kiện đều được chế tạo và thử nghiệm: TCVN 7998:2009; IEC60305, IEC 60372, IEC 60371, IEC 60120 hoặc các tiêu chuẩn tương đương. Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.
Móc treo chữ U (CK): S-372/2007 hoặc tương đương
[image: ]
	STT
	Chủng loại
	Kích thước (mm)
	Tải trọng phá huỷ (kN)

	
	
	C
	D
	M
	H
	

	1
	U-12
	20
	18
	18
	70
	120


- Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 80µm;
* Ghi chú: Đối với tất cả các phụ kiện liên kết nêu trên:
- Các thông số chính gồm: Tải trọng phá huỷ; Cỡ dây (đường kính hoặc tiết diện dây dẫn); Đường kính hoặc bề dày vật liệu chế tạo; Bảo vệ chống rỉ.
- Các thông số phụ gồm: Các kích thước gia công uốn, cắt, dập đột. Có thể lấy giống bảng thông số nêu trên hoặc tương đương. Dập chìm ký hiệu sản phẩm và ký hiệu nhà sản xuất.
Mắt nối trung gian: 
[image: A drawing of a circle with a circle and a line

Description automatically generated with medium confidence]
	STT
	Mã hiệu
	Kích thước (mm)
	Tải trọng phá huỷ (kN)
	Trọng lượng dự tính (kg)

	
	
	
	L
	W
	T
	
	

	1
	NN-120 hoặc tương đương
	18
	90
	50
	14
	120
	0,7


Vật liệu làm bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 80µm 
Khoá néo dây: Chi tiết được chế tạo hợp kim nhôm: S-532/2012 hoặc tương đương

[image: A diagram of a mechanical design

Description automatically generated with medium confidence]

	STT
	Mã hiệu
	Vật liệu
	Trọng lượng dự tính (kg)
	Tải trọng phá huỷ (kN)
	Kích thước (mm)

	
	
	
	
	
	
	h
	W
	L

	1
	KN - 4U hoặc tương đương
	Hợp kim nhôm
	3,96
	120
	24
	16,6-25
	30
	324


- Các thông số phụ gồm: Có thể lấy bảng thông số nêu trên hoặc tương đương. Dập chìm ký hiệu sản phẩm và ký hiệu nhà sản xuất.
* Ghi chú: Đối với tất cả các phụ kiện liên kết nêu trên:
- Mỗi chuỗi cách điện bao gồm đầy đủ phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh như móc treo chữ U, bu lông chữ U, vòng treo, mắt nối, khóa néo, khóa đỡ,…
- Mỗi phụ kiện của chuỗi cách điện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất. Đối với các bát cách điện còn phải đánh dấu thêm kích thước và cường độ chịu lực cơ khí. Các đánh dấu này phải đảm bảo dễ đọc và không tẩy xóa được.
- Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo-lắp thay thế dễ dàng; có đầy đủ các chi tiết như đai ốc, vòng đệm, chốt hãm, … để không bị tuột hoặc hư hại trong suốt quá trình sử dụng. Các phụ kiện của chuỗi cách điện phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của bát cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.
- Các phụ kiện đỡ, hãm trực tiếp với dây dẫn, cáp điện (như khóa đỡ, khóa néo,…) phải được lựa chọn để phù hợp với từng loại dây dẫn, cáp điện; vừa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vừa không gây tổn hại cho dây trong suốt quá trình vận hành. Đối với dây dẫn có lớp ngoài cùng bằng nhôm thì các khóa đỡ, khóa néo dây bắt buộc phải có lớp lót bằng nhôm, độ dày lớp lót ≥0,5mm.
- Các chốt bi, chốt ngang (như chốt ngang của khóa đỡ dây, khóa néo dây, mắt nối kép,…) phải làm bằng thép chịu mài mòn cao (Mác thép CT45, S45C trở lên, hoặc tương đương).
- Toàn bộ các phần kim loại của chuỗi sứ phải được mạ kẽm nhúng nóng (trừ các phần bằng vật liệu không rỉ). Lớp mạ kẽm dày tối thiểu 80µm, riêng phần ren dày tối thiểu 45µm.
- Riêng các chi tiết mỏng và nhỏ như chốt chữ M, chốt chẻ, … phải được làm bằng vật liệu không rỉ. Tính đàn hồi, độ dẻo của các chi tiết này phải phù hợp để đảm bảo có thể tháo lắp, sử dụng nhiều lần mà không bị hư hại.
4. Các yêu cầu khác: 
- Các vật tư thiết bị như: Đầu cốt các loại, Ghíp nhôm,... các loai, yêu cầu sản xuất và thử nghiệm đạt các tiêu chuẩn và quy phạm hiện hành và Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, về việc Ban hành tạm thời một số tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành về kỹ thuật và quy định hiện hành. 
	- Chụp đầu cột: Chế tạo bằng thép hình có theo thiết kế được mã kẽm nhúng nóng, chiều dầy lớp mạ  ≥ 80 µm theo TCVN 5408:2007; thép hình được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 198:2008, TCVN 197-1:2014, các kết cấu xà liên kết bằng bu lông và hàn điện. Bu lông đai ốc chế tạo tạo theo TCVN 1876-76, TCVN 1896-76 đối với bulong đường kính  ≥ 20 và TCVN 1889-76, TCVN 1897-76 đối với bulông có đường kính  < 20.
	- Biển báo an toàn, số cột: Theo quy định hiện hành (Yêu cầu: Trước khi thực 
hiện đơn vị thi công phải thống nhất với Đơn vị QLVH về số cột, tên lộ đường dây..., phù hợp với Quy định của Công ty Điện lực Lai Châu).
V. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày phát hành

	1
	01-09
	Danh mục SCL: ĐZ 35kV nhánh rẽ Nậm Tần Mông, nhánh rẽ Chang 
Hỏng, nhánh rẽ Mù Sang lộ 372-E29.4 do Đội Quản lý Điện lực khu vực 
Phong Thổ vận hành.
	     Số 2649/PA-PCLC ngày 28/07/2025
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